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TÓM TẮT
Ở cây Hương nhu tía, tinh dầu là sản phẩm chính và hiện diện chủ yếu trong lông tiết hình khiên.
Chính vì vậy, các biến đổi hình thái và sinh lý trong quá trình phát triển của lông tiết hình khiên đặc
biệt là sự tích lũy tinh dầu rất được quan tâm. Trong bài này, các biến đổi hình thái trong quá trình
phát triển của lông tiết hình khiên trên lá, mối liên hệ giữa sự tăng trưởng lá và phát triển của lông
tiết hình khiên, và các biến đổi sinh lý trong quá trình phát triển lá của cây Hương nhu tía trồng
trong vườn được phân tích. Các lông tiết được hình thành rất sớm trên các sơ khởi lá và được tạo
mới liên tục. Sự phát triển của lông tiết trải qua 4 giai đoạn chính: tượng, định dạng, tạo khoang
tiết và tích lũy tinh dầu. Sự hình thành lông tiết bắt đầu vào đầu giai đoạn lá tăng trưởng nhanh
trong khi sự lích lũy tinh dầu bắt đầu vào đầu giai đoạn lá tăng trưởng chậm và tăng mạnh khi lá
ngừng tăng trưởng. Cường độ quang hợp và hô hấp của lá gia tăng rất mạnh trong giai đoạn lá
tăng trưởng nhanh. Hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật, đặc biệt là auxin và cytokinin,
trong lá rất cao vào đầu giai đoạn tăng trưởng nhanh trong khi ở cuối giai đoạn tăng trưởng nhanh
chỉ có hoạt tính gibberellin gia tăng. Xử lý acid gibberellic 1 mg/L giúp gia tăng chiều dài nhánh,
diện tích lá và hàm lượng tinh dầu trong cây.
Từ khoá: Hương nhu tía, lông tiết, Ocimum sanctum L., tích lũy tinh dầu

MỞĐẦU
Cây Hương nhu tía (Ocimum sanctum L.) là loài thân
thảo lâu năm, chứa tinh dầu với hơn 70% là eugenol,
được sử dụng lâu đời trong ẩm thực và y học 1. Tinh
dầuHương nhu tía được sinh tổng hợp trong lông tiết,
đặc biệt là lông tiết hình khiên2 để chống lại các tác
động bất lợi từ môi trường3. Các nghiên cứu về cây
Hương nhu tía chủ yếu tập trung vào phân tích thành
phần tinh dầu, tìm hiểu về tinh dầu trong trị liệu. Vài
nghiên cứu gần đây cho thấy xử lý stress bằng cách sử
dụng tia UV hay kim loại nặng có thể giúp gia tăng
hàm lượng các chất chống oxid hóa và eugenol trong
cây4,5. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích các
biến đổi hình thái của lông tiết, mối liên hệ giữa sự
phát triển của lông tiết và lá, đồng thời phân tích các
biến đổi sinh lý của lá ở các thời điểm phát triển khác
nhau nhằm làm cơ sở cho việc xử lý gia tăng hàm
lượng tinh dầu trong trong cây.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Vật liệu
Hột Hương nhu tía (Ocimum sanctum L.) từ cây được
cung cấp bởi Bộ môn Dược liệu, Khoa Dược, Trường
Đại học Y DượcThành phố Hồ Chí Minh.

Theo dõi các biến đổi hình thái trong quá
trình phát triển của lông tiết trên lá của cây
Hương nhu tía
Hột Hương nhu tía được cho nẩy mầm và trồng trong
vườn thực nghiệm có nhiệt độ 23–37oC, cường độ
ánh sáng 25.000–35.000 lux. Khi cây đạt 4 tuần tuổi,
các biến đổi hình thái trong quá trình phát triển của
lông tiết trên lá được theo dõi nhờ sự cắt bằng tay
ngang qua gân lá thứ ba hay cắt bằng máy vi phẫu dọc
qua chồi ngọn và quan sát dưới kính hiển vi quang
học (CKX41, Olympus, Japan).
Sự cắt bằngmáy vi phẫu được thực hiện như sau: chồi
ngọn được cố định trong trong dung dịch FAA, loại
nước nhờ các dung môi hữu cơ, vùi trong parafin, cắt
dọc bằng máy vi phẫu, loại parafin6,7.
Sự hiện diện của khoang chứa tinh dầu được quan sát
ở mẫu cắt bằng tay, dưới kính hiển vi huỳnh quang
(CKX41, Olympus, Japan), ở bước sóng 460–490 nm
sau khi nhuộm lát cắt với dung dịch nile red 0,5 mg/L,
trong 30 phút, ở điều kiện tối.

Tìm hiểu mối liên hệ giữa sự tăng trưởng lá
và phát triển của lông tiết
Cây Hương nhu tía được trồng từ hột, trên giá thể
gồmphân bò hoaimục và đất sạchTribat (24,91% chất

Trích dẫn bài báo này: Anh P X, Hương T T, Việt B T. Tìm hiểu các biến đổi về hình thái và sinh lý trong
quá trình phát triển của lông tiết hình khiên trên lá cây Hương nhu tía (Ocimum sanctum L.). Sci.
Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 5(4):1633-1641.
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hữu cơ; 14,45% chất mùn; 0,73% K2O; 0,30% P2O5;
pH 5,8–6,5) với tỉ lệ 1:9 (theo thể tích). Khi lá thứ ba
(tính từ gốc) hình thành được 1 tuần (lúc này cây đạt
4 tuần tuổi), đo diện tích lá và đếm số lượng lông tiết
trên lá ở các giai đoạn phát triển khác nhau theo thời
gian, trực tiếp dưới kính hiển soi nổi hay kính hiển vi
quang học sau khi thực hiện các lát cắt ngang qua vị
trí giữa lá. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, mỗi lần 3
mẫu.

Phân tích các biến đổi sinh lý của lá trong
các giai đoạn phát triển lông tiết khác nhau

Đo cường độ quang hợp và hô hấp
Sự thay đổi cường độ quang hợp (µM O2/cm2

lá/phút) và cường độ hô hấp (µM O2/g trọng lượng
tươi/phút) của lá thứ ba của cây Hương nhu tía trồng
trong vườn được xác định theo thời gian, dựa trên
sự thay đổi nồng độ oxygen trong buồng đo (máy
LeafLab2, Hansatech), ở nhiệt độ 28 ± 0,2oC, trong
tối khi đo hô hấp và chiếu sáng ở cường độ 19.000 lux
khi đo quang hợp. Sự đo được lặp lại 3 lần, mỗi lần
3 lá, mỗi lá được đo 1 lần chiếu sáng và 1 lần không
chiếu sáng.
Đo hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật
Hoạt tính auxin, cytokinin, gibberellin và acid ab-
scisic có trong 1 g lá thứ ba ở các giai đoạn phát triển
khác nhau được ly trích và cô lập bằng cách dùng các
dung môi thích hợp, thay đổi pH và sắc ký bản mỏng
(silicagel, F254), ở 30oC, với hỗn hợp dung môi di
chuyển là chloroform: methanol: acid acetic (80:15:5
theo thể tích). Vị trí của các chất điều hòa tăng trưởng
thực vật trên bản sắc ký được phát hiện bằng cách
quan sát trực tiếp dưới tia UV 7, Hoạt tính các chất
được ước lượng nhờ phương pháp sinh trắc nghiệm:
dùng diệp tiêu lúa (Oryza sativa L.) cho auxin và acid
abscisic, tử diệp dưa leo (Cucumis sativus L.) cho cy-
tokinin và thân mầm xà lách (Lactuca sativa L.) cho
gibberellin8.

Ápdụng chất điềuhòa tăng trưởng thực vật
nhằm làm tăng sự tích lũy tinh dầu
CâyHương nhu tía 9 tuần tuổi trồng trong vườn được
bấm ngọn và xử lý bằng cách phun nước (đối chứng)
hoặc dung dịch acid gibberellic (GA3) 1 mg/L (2 lần
hoặc 9 lần, mỗi lần cách nhau 4 ngày) vào phần trên
mặt đất của cây (50mL/cây), tại thời điểm16 giờ trong
ngày. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn
ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, mỗi
lần gồm 3 cây. Sau 14 ngày kể từ lần phun thứ chín
(cây đạt 16 tuần tuổi) xác định số cặp lá hình thành,
diện tích của các lá trên nhánh và chiều dài nhánh.

Sau đó, tiến hành thu phần trên mặt đất của cây và
xác định lượng tinh dầu bằng phương pháp lôi cuốn
hơi nước tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và
Môi trường (Trường Đại học Nông Lâm Thành phố
Hồ Chí Minh). Hàm lượng tinh dầu (%) được tính
theo khối lượng (g/100 g mẫu tươi).

Xử lý thống kê
Số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm Minitab
(Phiên bản 16.0 cho Windows), phân hạng theo
phương pháp Turkey’s với sự khác biệt có ý nghĩa ở
mức 0,05.

KẾT QUẢ
Sự phát triển của lông tiết trên lá
Cây Hương nhu tía có hai dạng lông tiết: lông tiết
hình khiên (Hình 1, A và B) và lông tiết hình đầu
(Hình 1, A và C), xuất hiện rất sớm trên các sơ khởi
lá (lá chưa mở) (Hình 1A). Lông tiết hình khiên có
vùng tế bào tiết to với nhiều tế bào trong khi lông tiết
hình đầu thuôn dài với một tế bào tiết. Sự phát triển
của lông tiết hình khiên trải qua 4 giai đoạn: (i) Tượng
lông tiết: các tế bào biểu bì sẽ phát triển thành lông tiết
chuyển sang dạng tương đối tròn với phần đỉnh nhô
lên (Hình 2A) và phân chia theo hướng song song với
bềmặt tế bào biểu bì thành dạng hai tế bào (Hình 2B).
Ở giai đoạn này chưa phân biệt được lông tiết hình
khiên hay hình đầu (ii) Định dạng lông tiết: bắt đầu
khi lông tiết có đủ ba phần (tương ứng với tế bào chân
ở vị trí biểu bì, tế bào cuống vuông góc với biểu bì và
tế bào tiết ở phần đầu) (Hình 2C) và kết thúc khi tế
bào tiết phân chia thành 4 tế bào (để hình thành lông
tiết hình khiên với 6 tế bào); (iii) Hình thành khoang
tiết: tế bào tiết ngừng phân chia, khoang tiết xuất hiện
(Hình 2, D và G) và lớn dần (iv) Tích lũy tinh dầu:
tinh dầu được tổng hợp ở các tế bào lông tiết và vận
chuyển vào khoang tiết (Hình 2E) làm khoang tiết có
màu vàng dưới kính hiển vi soi nổi (Hình 2H) trên
một lá, ởmột thời điểm, luôn luôn có nhiều dạng lông
tiết ở các giai đoạn phát triển khác nhau; khi tích lũy
tinh dầu, màu vàng sáng đậm trong khoang tiết trở
nên rõ rệt dưới kính hiển vi (Hình 2F) và khoang tiết
khá dễ vỡ khi chịu tác động cơ học (Hình 2I).

Mối liên hệ giữa sự tăng trưởng của lá và
phát triển của lông tiết hình khiên
Diện tích của lá thứ ba gia tăng liên tục theo thời gian,
tăng mạnh từ tuần 1 đến tuần 3 và đạt cao nhất vào
tuần 4 (Hình 3 và Hình 4). Khi lá 1 tuần tuổi, số lông
tiết trên lát cắt ngang lá ít. Khi lá 2 tuần tuổi, số lông
tiết tăng mạnh, đặc biệt là lông tiết ở giai đoạn định
dạng (giai đoạn II). Vào tuần 3, lá bước vào giai đoạn
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Hình1: Lông tiết hiện diện trên sơ khởi lá của cây Hương nhu tía 4 tuần tuổi được trồng trong vườn. (A) Chồi ngọn
cây Hương nhu tía với lông tiết dạng hình khiên (*) và hình đầu (mũi tên), thanh ngang 100 µm; (B) Lông tiết hình
khiên, thanh ngang 25 µm; (C) Lông tiết hình đầu, thanh ngang 25 µm

tăng trưởng chậm, số lông tiết ở giai đoạn hình thành
khoang tiết (giai đoạn III) tăng mạnh, lông tiết giai
đoạn tích lũy tinh dầu (giai đoạn IV) xuất hiện với số
lượng nhỏ. Tại thời điểm tuần 4, khi lá ngừng tăng
trưởng, số lông tiết có tích lũy tinh dầu tăng mạnh
(Bảng 1).

Biếnđổi quanghợp, hôhấpvàhoạt tính của
các chất điều hòa tăng trưởng thực vật của
lá trong quá trình phát triển lông tiết
Lá thứ ba tính từ gốc của cây Hương nhu tía có cường
độ quang hợp và hô hấp tăng dần theo thời gian từ
tuần 1 và đạt cao nhất vào tuần 4 (Bảng 2). Hoạt tính
của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật, đặc biệt là
auxin và cytokinin rất cao vào giai đoạn lá mới hình
thành (tuần 1), sau đó giảm mạnh. Chỉ có hoạt tính
gibberellin là gia tăng vào thời điểm lá có lông tiết bắt
đầu tích lũy tinh dầu (tuần 3) (Bảng 3).

Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng
lên sự tích lũy tinh dầu ở cây Hương nhu tía

Sau khi bấm ngọn, 2 chồi bên gần ngọn của tất cả các
mẫu đều phát triển nhanh tạo thành các nhánh mới.

Sau 14 ngày kể từ lần phun thứ chín, mỗi nhánh có
5–6 cặp lá. Xử lý với GA3 1 mg/L (phun 2 hay 9 lần)
không làm thay đổi số cặp lá trên nhánh mới nhưng
giúp gia tăng chiều dài nhánh mới, diện tích của các
lá và hàm lượng tinh dầu trong cây. Khi xử lý GA3 9
lần, nhánh mới dài nhất, diện tích lá tăng mạnh, phát
hoa xuất hiện sớm hơn và hàm lượng tinh dầu trong
cây rất cao, nhiều hơn ba lần so với đối chứng (Bảng 4,
Hình 5).

THẢO LUẬN
Lông tiết xuất hiện trên lá Hương nhu tía từ rất sớm,
gồm hai loại là lông tiết hình khiên và hình đầu
(Hình 1). Lông tiết có cấu trúc gồm 3 phần và đặc
biệt là khoang tiết tinh dầu. Để trở thànhmột lông tiết
hoàn chỉnh, tế bào sơ khởi lông tiết cần trải qua bốn
giai đoạn phát triển: tượng, định dạng, hình thành
khoang tiết và tích lũy tinh dầu (Hình 2). Ở giai đoạn
tượng lông tiết, sơ khởi lông tiết được xác định là tế
bào biểu bì thay đổi hình dạng và có sự nhọn lên về
hướng vuông góc với biểu bì. Đối với cây Hương nhu
tía, sự hình thành của cả hai loại lông tiết (hình khiên
và hình đầu) đều bắt nguồn từmột tế bào biểu bì được
xác định sẽ trở thành lông tiết9. Khi xuất hiện khoang
tiết, lông tiết hình khiên có kích thước to hơn nhiều
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Bảng 1: Số lượng lông tiết hình khiên ở các giai đoạn trên lá thứ ba tính từ gốc của cây Hương nhu tía theo thời
gian

Tuổi lá (tuần) 1 2 3 4 5

Tổng số lông tiết trên lá ở các
giai đoạn (x103)

III 8,33d 13,21c 24,39b 28,04a 23,22b

IV - - 4,25c 17,78b 23,51a

III và IV 8,33d 13,21c 28,64b 45,822a 46,73a

Số lông tiết trên lát cắt ngang lá
ở các giai đoạn

II 17,56d 77,33a 65,11b 44,78c 43,00c

III và IV 20,89 bc 39,33a 22,44b 12,44d 16,89cd

II, III và
IV

38,22d 116,67a 87,56b 57,22c 59,89c

Mật độ lông tiết (số lông
tiết/mm2) ở các giai đoạn

III 42,89a 36,00c 41,44ab 42,89a 38,00bc

IV - - 7,22c 27,22b 38,56a

III và IV 42,89d 36,00e 48,67b 70,11a 76,56a

Các giá trị trong cùng một hàng với các mẫu tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05 (-) Chưa quan sát thấy lông tiết
(II) Giai đoạn định dạng lông tiết; (III) Giai đoạn hình thành khoang tiết (IV) Giai đoạn khoang tiết tích lũy tinh dầu.

Bảng 2: Cường độ quang hợp và hô hấp của lá thứ ba ở các thời điểm trên nhánh cấp 1 của cây Hương nhu tía ở
vườn thực nghiệm

Tuổi lá
(tuần)

Trạng thái lá Trạng thái lông tiết Cường độ quang hợp
(µmol O2/cm2/phút)

Cường độ hô hấp
(µmol O2/g
TLT/phút)

1 Tăng trưởng nhanh Định dạng 0,27d 1,34d

2 Tăng trưởng nhanh Bắt đầu hình thành
khoang tiết

0,36c 5,51c

3 Tăng trưởng chậm Bắt đầu tích lũy tinh
dầu

0,40b 7,24b

4 Ngừng tăng trưởng Tích lũy tinh dầu tăng 0,42a 8,78a

Các giá trị trong cùng một cột với các mẫu tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05.

Bảng 3: Hoạt tính theo thời gian các hợp chất điều hòa tăng trưởng thực vật ở lá thứ ba của cây Hương nhu tía
được trồng trong vườn

Tuổi lá (tuần) Hoạt tính chất điều hòa tăng trưởng thực vật (mg/L)

Auxin Cytokinin Gibberellin Acid abscisic

1 0,83a 0,85a 0,21a 0,36a

2 0,12b 0,12b 0,11c 0,11b

3 0,13b 0,14b 0,16b 0,13b

4 0,19b 0,22b 0,11c 0,11b

Các giá trị trong cùng một cột với các mẫu tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05.
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Hình 2: Sự hình thành và phát triển của lông tiết hình khiên ở lá cây Hương nhu tía 4 tuần tuổi được trồng trong
vườn. (A, B) Lông tiết ở giai đoạn I với 1 (A) và 2 (B) tế bào, thanh ngang 10 µm (C) Lông tiết ở giai đoạn II với 3 tế
bào: tế bào tiết, tế bào cuống và tế bào chân, thanh ngang 10 µm; (D, G) Lông tiết ở giai đoạn III vừa xuất hiện
khoang tiết dưới kính hiển vi quang học (D) và soi nổi (G), thanh ngang 20 µm; (E, F, H) Lông tiết đã có khoang tiết
và giọt dầu dưới kính hiển vi quang học (E), huỳnh quang (F) và soi nổi (H), thanh ngang 50 µm; (I) Lông tiết bị vỡ
chỉ còn tế bào chân, tế bào cuống và lớp cutin bị rách; (*) Tế bào sẽ phát triển thành lông tiết

Bảng 4: Ảnh hưởng của việc xử lý GA3 lên sự phát triển và tích lũy tinh dầu của cây Hương nhu tía

Xử lý GA3

1 mg/L
Số cặp lá trên nhánh Chiều dài nhánh

(cm)
Diện tích lá
trên nhánh (cm2)

Hàm lượng tinh dầu
(%)

Đối chứng (nước) 5,56a 10,29a 86,7b 0,23

Phun 2 lần 5,56a 11,43b 88,9ab 0,66

Phun 9 lần 5,44a 16,21c 95,8a 0,90

Các giá trị trong cùng một cột với các mẫu tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05.
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Hình 3: Biến đổi hình thái của lá thứ ba tính từ gốc của cây Hương nhu tía được trồng trong vườn theo thời gian,
từ tuần 1 đến tuần 5. Thanh ngang 1 cm.

Hình 4: Sự tăng trưởng của lá thứ ba tính từ gốc của cây Hương nhu tía theo thời gian. Các giá trị trên đường cong
tăng trưởng với cácmẫu tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ởmức p=0,05

so với lông tiết hình đầu. Khi tích lũy tinh dầu (giai
đoạn IV), màu vàng sáng đậm dễ thấy dưới kính hiển
vi soi nổi. Lông tiết hình khiên rất thường gặp và là
bộ phận tích trữ tinh dầu chủ yếu ở các loài thuộc họ
Lamiaceae, đặc biệt là chi Ocimum2, nên được quan
tâm đặc biệt khi nghiên cứu tinh dầu. Sự phóng thích
các chất tiết ra khỏi đầu lông tiết thường do sự vỡ của
lớp cutin của khoang tiết. Đây là nét đặc trưng của
các lông tiết ở các loài thuộc họ Lamiaceae10.

Sự hình thành và phát triển của lông tiết có liên hệ
mật thiết với sự phát triển của lá. Ngay từ khi còn là
các sơ khởi lá, trên lá đã có sự hiện diện của các lông
tiết (Hình 1). Trong giai đoạn lá tăng trưởng nhanh,
số lông tiết ở giai đoạn định dạng lông tiết tăng mạnh
và đạt cao nhất ở thời điểm lá 2 tuần tuổi. Cùng với sự
gia tăng kích thước tiếp tục của lá (tuần 3–4), các tế
bào lông tiết tiếp tục phân chia theo hướng xác định
để hình thành khoang tiết ở dạng đa bào. Khi lá đạt
kích thước tối đa (tuần 4) cũng là lúc tất cả các lông tiết
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Hình 5: Ảnh hưởng của GA3 1 mg/L lên sự phát triển của cây Hương nhu tía sau 14 ngày kể từ lần phun thứ chín.
(A) Phun nước (đối chứng); (B) Phun GA3 2 lần; (C) Phun GA3 9 lần; Thanh ngang 2 cmMũi tên: vị trí bấm ngọn.

trên lá phát triển hoàn chỉnh với sự hiện diện của các
khoang tiết, sẵn sàng cho sự tích lũy tinh dầu (Bảng 1,
Hình 4). Cường độ quang hợp và hô hấp tăng dần
theo sự phát triển của lá (Bảng 2) cho thấy nhu cầu
năng lượng và các tiền chất mà các tế bào lá cần để
tăng trưởng và thực hiện các phản ứng sinh tổng hợp
trong tế bào, bao gồm sự tổng hợp các chất tạo nên
tinh dầu. Hoạt tính auxin và cytokinin trong lá thứ ba
của câyHương nhu tía trồng trong vườn rất cao ở tuần
1 (Bảng 3) đã kích thích sự phân chia và tăng trưởng
của các tế bào nhằm giúp lá gia tăng kích thước, đồng
thời giúp lông tiết phát triển hoàn chỉnh. Vai trò của
auxin và cytokinin trong việc kích thích phân chia và
tăng rộng tế bào đã được chứng minh ở nhiều đối
tượng thực vật7,11. Ở tuần 2, cùng với sự giảm hoạt
tính auxin và cytokinin là sự giảm mạnh hoạt tính
ABA, hormone ức chế phân chia và tăng rộng tế bào.
Do đó, ở thời điểm này, lá vẫn tiếp tục gia tăng kích
thước. Khi lông tiết bắt đầu tích lũy tinh dầu (tuần
3), hoạt tính gibberellin tăng nhẹ trong khi hoạt tính
auxin, cytokinin và ABA không khác biệt so với tuần
2. Như vậy, nếu như auxin và cytokinin cần thiết cho
sự hình thành lông tiết thì gibberellin có thể là chất có
vai trò quan trọng trong sự tích lũy tinh dầu. Tinh dầu
của cây Hương nhu tía có chứa các hợp chất thứ cấp,
đặc biệt là methyl eugenol và β -cariophyllene có tác
dụng tạo nên mùi hương đặc trưng của cây12. Trong
cây, eugenol được sinh tổng hợp theo con đường acid
shikimic, qua trung gian p-coumaroyl CoA với tiền

chất trực tiếp là coniferyl acetate, dưới sự xúc tác
của enzyme eugenol synthase13. Ở cây Húng quế,
xử lý chất điều hòa tăng trưởng thực vật methyl jas-
monate có thể giúp rễ của cây in vitro chuyển từ trạng
thái không có sang có eugenol14. Trong trường hợp
Hương nhu tía, sự phun GA3 1 mg/L trên cây 9 tuần
tuổi đã giúp cây kéo dài nhánh, gia tăng diện tích lá
và nhanh chóng bước vào giai đoạn trưởng thành với
sự hiện diện của các phát hoa (Hình 5). Đồng thời
với sự trưởng thành sớm của cây là sự gia tăng hàm
lượng tinh dầu trong lá và thân cây. Hàm lượng tinh
dầu đặc biệt tăng rất mạnh, gấp hơn ba lần so với đối
chứng, trong trường hợp phun 9 lần (Bảng 4). Có lẽ sự
tích lũy tinh dầu ở cây Hương nhu tía (Bảng 4) cũng
tương tự như đa số các trường hợp tích lũy hợp chất
thứ cấp nói chung, thường diễn ra khi cây bước vào
giai đoạn trưởng thành11. Bên cạnh vai trò thúc đẩy
tăng trưởng đã được chứng minh ở nhiều đối tượng
thực vật, các nghiên cứu gần đây ở một số cây dược
liệu cho thấy GA3 ngoại sinh cần thiết cho hoạt động
của các con đường truyền tín hiệu, giúp hoạt hóa các
gen kiểm soát ra hoa15,16, đồng thời GA3 cũng tham
gia điều hòa hoạt động của con đường truyền tín hiệu
sinh tổng hợp các hợp chất thứ cấp 17. Do đó, trong
trường hợp Hương nhu tía, sự sử dụng GA3 đã kích
thích sự tăng trưởng và phát triển của cây, thúc nhanh
sự trưởng thành của cây đồng thời giúp gia tăng hàm
lượng tinh dầu trong cây.
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KẾT LUẬN
Các lông tiết được hình thành sớm trên lá và luôn
được tiếp tục tạo mới. Sự phát triển của lông tiết
trải qua bốn giai đoạn chính: tượng, định dạng, tạo
khoang tiết và tích lũy tinh dầu. Quá trình hình thành
lông tiết diễn ra trong giai đoạn lá tăng trưởng nhanh
trong khi sự tích lũy tinh dầu bắt đầu khi lá chuẩn bị
dừng tăng trưởng và tăng mạnh khi lá đã tăng trưởng
đầy đủ. Cường độ quang hợp và hô hấp của lá gia
tăng liên tục trong quá trình phát triển lá. Hoạt tính
các chất điều hòa tăng trưởng, đặc biệt là auxin và cy-
tokinin trong lá rất cao vào đầu giai đoạn tăng trưởng
nhanh trong khi ở đầu giai đoạn tăng trưởng chậm,
chỉ có hoạt tính gibberellin gia tăng. Xử lý GA3 1
mg/L lên cây 9 tuần tuổi giúp cây kéo dài nhánh, tăng
diện tích lá và hàm lượng tinh dầu trong cây.
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sanctum L.) leaf

Phan Xuan Anh1,2, Tran Thanh Huong2,*, Bui Trang Viet2

Use your smartphone to scan this
QR code and download this article

ABSTRACT
The essential oil is amain product of Holy basil (Ocimumsanctum L.). It presentmainly in the peltate
glandular trichomes. Therefore, the morphological and physiological changes during the develop-
ment of peltate glandular trichomes are of great interest. In this paper, the morphological changes
of glandular trichomes, the relationship between glandular trichomes and leaf development, and
the physiological changes during leaf development of Holy basil were analyzed. The Holy basil
peltate glandular trichomes were formed at the early stage of leaf development (leaf primordia)
and continuously renewed during leaf development. The development of peltate glandular tri-
chomes of Holy basil included four main stages: initiation, shaping, secretory cavity formation and
essential oils accumulation. The formation of peltate glandular trichomes started at the beginning
of leaf rapid growth while the accumulation of essential oils occurred at the slow mature growth
and strongly increased at the stationary growth phase. The intensity of photosynthesis and respi-
ration of leaves increased strongly during the period of rapid growth. The activities of auxins and
cytokinins in leaf were very high at the beginning of the rapid growth stage while gibberellin ac-
tivity was high only at the end of the rapid growth stage. Treatment with 1 mg/L gibberellic acid
increased the length of branch, area of leaf, and the content of the essential oil.
Key words: essential accumulation, glandular trichomes, Holy basil, Ocimum sanctum L.
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